
Tuần 1 Tuần 

2

Tuần 

3

Tuần 

4

Tuần 

5

Tuần 

6

Tuần 

7

Tuần 

8

Tuần 

9

Tuần 

10

Tuần 

11

Tuần 

12

Tuần 

13

Tuần 

14

Tuần 

15

Tuần 

16

Tuần 

17

Tuần 

18

Tổng thời 

lượng/ môn

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

LS 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 27

         ĐL 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 27

Hóa
0 0 0 0 3 4 4 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 24

Lí
4 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

Sinh
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 4 4 4 4 31

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 522

KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 6

NĂM HỌC 2024-2025

Ngữ văn

MÔN/ TUẦN

Tổng số tiết bắt 

buộc/tuần

GDĐP

Công nghệ

Khoa học 

tự nhiên

Các ngày nghỉ trong HK1: tuần 4 (HNVC 1/2 ngày); Tuần 11 ngày 20/11; Tuần 17 ngày 01/01/2025 Tết dương lịch

Hiệp Hòa ngày 17 tháng 8 năm 2024

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tin học

Toán

Ngoại ngữ 1

Giáo dục công dân

GDTC

Nghệ thuật

 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6- HỌC KÌ I

HĐTN-HN

LS-ĐL 54

72



Tuần 

19

Tuần 

20

Tuần 

21

Tuần 

22

Tuần 

23

Tuần 

24

Tuần 

25

Tuần 

26

Tuần 

27

Tuần 

28

Tuần 

29

Tuần 

30

Tuần 

31

Tuần 

32

Tuần 

33

Tuần 

34

Tuần 

35

Tổng thời 

lượng/ môn

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

LS 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 26

         ĐL 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 25

Hóa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lí
0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42

Sinh
4 4 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 493

GDĐP

                                 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6- HỌC KÌ II

MÔN/ TUẦN

Giáo dục công dân

Nghệ thuật

HĐTN-HN

Nguyễn Thúy Quỳnh

Tổng số tiết bắt 

buộc/tuần

HIỆU TRƯỞNG

Ngữ văn

GDTC

Toán

Ngoại ngữ 1

Công nghệ

Tin học

Các ngày nghỉ trong HK2: tuần 27 ngày 26/3; Tuần 29 ngày 07/04 Giỗ Tổ Hùng Vương; Tuần 32 ngày 30/4 và 01/05 

Khoa học 

tự nhiên

LS-ĐL 51

68







Tuần 

1

Tuần 

2

Tuần 

3

Tuần 

4

Tuần 

5

Tuần 

6

Tuần 

7

Tuần 

8

Tuần 

9

Tuần 

10

Tuần 

11

Tuần 

12

Tuần 

13

Tuần 

14

Tuần 

15

Tuần 

16

Tuần 

17

Tuần 

18

Tổng thời lượng/ 

môn

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

LS 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 27

            ĐL 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 27

Hóa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37

Lí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35

Sinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 522

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG YÊN

TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hiệp Hòa, ngày 17 tháng 8 năm 2024

KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 7

NĂM HỌC 2024-2025

 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7- HỌC KÌ I

MÔN/ TUẦN

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ 1

Giáo dục công dân

Công nghệ

Tin học

GDTC

GDĐP

Tổng số tiết bắt buộc/tuần

54

72

Nghệ thuật

HĐTN-HN

LS-ĐL

Khoa học 

tự nhiên

Các ngày nghỉ trong HK1: tuần 4 (HNVC 1/2 ngày); Tuần 11 ngày 20/11; Tuần 17 ngày 01/01/2025 Tết dương lịch



Tuần 

19

Tuần 

20

Tuần 

21

Tuần 

22

Tuần 

23

Tuần 

24

Tuần 

25

Tuần 

26

Tuần 

27

Tuần 

28

Tuần 

29

Tuần 

30

Tuần 

31

Tuần 

32

Tuần 

33

Tuần 

34

Tuần 

35

Tổng thời lượng/ 

môn

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

LS 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 26

            ĐL 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 25

Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lí 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Sinh 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 493

Nguyễn Thúy Quỳnh

Công nghệ

Tin học

GDTC

HĐTN-HN

Các ngày nghỉ trong HK2: tuần 27 ngày 26/3; Tuần 29 ngày 07/04 Giỗ Tổ Hùng Vương; Tuần 32 ngày 30/4 và 01/05 

GDĐP

Tổng số tiết bắt buộc/tuần

Nghệ thuật

HIỆU TRƯỞNG

                                 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7- HỌC KÌ II

Khoa học 

tự nhiên

LS-ĐL 51

68

MÔN/ TUẦN

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ 1

Giáo dục công dân





Tuần 

1

Tuần 

2

Tuần 

3

Tuần 

4

Tuần 

5

Tuần 

6

Tuần 

7

Tuần 

8

Tuần 

9

Tuần 

10

Tuần 

11

Tuần 

12

Tuần 

13

Tuần 

14

Tuần 

15

Tuần 

16

Tuần 

17

Tuần 

18

Tổng thời lượng/ 

môn

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

LS 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 27

      ĐL 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 27

Hóa 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 30

Lí 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24

Sinh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 531

Khoa học tự 

nhiên

LS-ĐL 54

72

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 8

Hiệp Hòa, ngày 17 tháng 8 năm 2024

 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8- HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2024-2025

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ 1

Giáo dục công dân

Công nghệ

Tin học

GDTC

Tổng số tiết bắt buộc/tuần

MÔN/ TUẦN

GDĐP

Các ngày nghỉ trong HK1: tuần 4 (HNVC 1/2 ngày); Tuần 11 ngày 20/11; Tuần 17 ngày 01/01/2025 Tết dương lịch

Nghệ thuật

HĐTN-HN



Tuần 

19

Tuần 

20

Tuần 

21

Tuần 

22

Tuần 

23

Tuần 

24

Tuần 

25

Tuần 

26

Tuần 

27

Tuần 

28

Tuần 

29

Tuần 

30

Tuần 

31

Tuần 

32

Tuần 

33

Tuần 

34

Tuần 

35

Tổng thời lượng/ 

môn

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

LS 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 26

      ĐL 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 25

Hóa 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 19

Lí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Sinh 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 32

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 501

HĐTN-HN

Khoa học tự 

nhiên

51LS-ĐL

Công nghệ

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thúy Quỳnh

Các ngày nghỉ trong HK2: tuần 27 ngày 26/3; Tuần 29 ngày 07/04 Giỗ Tổ Hùng Vương; Tuần 32 ngày 30/4 và 01/05 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8- HỌC KÌ II

Tổng số tiết bắt buộc/tuần

MÔN/ TUẦN

Ngữ văn

Toán

Giáo dục công dân

GDTC

Tin học

68

GDĐP

Ngoại ngữ 1

Nghệ thuật



Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8 Tuần 9
Tuần 

10

Tuần 

11

Tuần 

12

Tuần 

13

Tuần 

14

Tuần 

15

Tuần 

16

Tuần 

17

Tuần 

18

Tổng thời 

lượng/ môn

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

LS 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 27

   ĐL 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 27

Hóa 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

Lí 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31

Sinh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 531

Các ngày nghỉ trong HK1: tuần 4 (HNVC 1/2 ngày); Tuần 11 ngày 20/11; Tuần 17 ngày 01/01/2025 Tết dương lịch

KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 9

NĂM HỌC 2024-2025

Toán

Ngoại ngữ 1

Giáo dục công dân

 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9- HỌC KÌ I

MÔN/ TUẦN

Ngữ văn

Hiệp Hòa, ngày 17 tháng 8 năm 2024

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LS-ĐL 54

72

Nghệ thuật

HĐTN-HN

GDĐP

Công nghệ

Tin học

GDTC

Khoa học 

tự nhiên

Tổng số tiết bắt 

buộc/tuần



Tuần 

19

Tuần 

20

Tuần 

21

Tuần 

22

Tuần 

23

Tuần 

24

Tuần 

25

Tuần 

26

Tuần 

27

Tuần 

28

Tuần 

29

Tuần 

30

Tuần 

31

Tuần 

32

Tuần 

33

Tuần 

34

Tổng thời 

lượng/ môn

4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 6 4 4 68

4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 68

3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 51

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 17

LS 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 26

    ĐL 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 25

Hóa 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 30 68

Lí 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Sinh 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 21

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 25

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 51

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

30 30 30 36 36 30 30 35 29 35 29 29 29 35 29 29 501

Tin học

Khoa học tự 

nhiên

GDTC

Nguyễn Thúy Quỳnh

GDĐP

Tổng số tiết bắt 

buộc/tuần

HIỆU TRƯỞNG

Các ngày nghỉ trong HK2: tuần 27 ngày 26/3; Tuần 29 ngày 07/04 Giỗ Tổ Hùng Vương; Tuần 32 ngày 30/4 và 01/05 

Nghệ thuật

HĐTN-HN

Toán

Ngoại ngữ 1

Giáo dục công dân

Công nghệ

LS-ĐL 51

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9- HỌC KÌ II

MÔN/ TUẦN

Ngữ văn






